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LỜI MỞ ĐẦU

Sau gần 30 năm đổi mới, hệ thống ASXH đã trở thành công cụ quan trọng của Nhà nước trong việc (i) bảo đảm an toàn cho người dân khi gặp rủi ro hoặc giảm sút về kinh tế (ii) bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội (iii) góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo số liệu thống kê và đánh giá của các cơ quan chuyên môn, trong những năm qua, nước ta đã đạt được thành tựu trong việc cải thiện hệ thống ASXH. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 58% năm 1993 xuống còn khoảng 12% năm 2016. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện sinh hoạt, đường giao thông, trường học, cơ sở chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa đã được cải thiện rõ rệt. Tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên 73 tuổi so với 65 tuổi vào cuối những năm 1980. Tuy nhiên, hệ thống ASXH cũng đang phải đối mặt với một số khó khăn, hạn chế, các hợp phần của hệ thống ASXH ở Việt Nam được hình thành và phát triển trong nhiều giai đoạn khác nhau dẫn đến sự thiếu đồng nhất, thiếu sự kết dính giữa các hợp phần, mức chuẩn để tính trợ cấp xã hội của hệ thống ASXH và khả năng về nguồn lực chưa phù hợp với sự thay đổi về mức sống của dân cư cũng như sự biến động của tiền lương tối thiểu, thu nhập thực tế của người dân.

Để quản lý, giám sát chính sách an sinh xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, luật pháp, chính sách về việc xây dựng các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành. Hiện nay, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội chưa được hình thành và đang tồn tại độc lập từ các hệ thống cơ sở dữ liệu thành phần như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trợ giúp xã hội, giảm nghèo; ưu đãi người có công; lao động, việc làm, dạy nghề; tệ nạn xã hội... Các hệ thống cơ sở dữ liệu thành phần đã và đang được triển khai nhưng chưa hoàn thiện, còn mang tính đơn lẻ, thiếu gắn kết với các địa phương, với các Bộ, ngành, đơn vị khác; chưa có giải pháp tổng thể trong việc hỗ trợ thực thi các chính sách bảo đảm kịp thời, thông suốt giữa các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương; vì vậy, công tác quản lý chính sách ASXH chưa đạt hiệu quả cao. 

Trong điều kiện nước ta hiện nay, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội hoàn chỉnh, hiện đại sẽ cung cấp thông tin về chính sách, dữ liệu ASXH cho Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ, ngành một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về ASXH được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa, phát huy các hệ thống thông tin chuyên ngành hiện có bổ sung thêm về cơ sở hạ tầng mạng; chuẩn hóa thông tin; xây dựng giải pháp kỹ thuật, cơ sở dữ liệu đồng bộ thống nhất từ Trung ương đến địa phương đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Chính phủ, các Bộ, ngành với mục tiêu xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến. Đây là yêu cầu cấp thiết của công tác quản lý nhà nước, nên việc xây dựng và ban hành Đề án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội đến năm 2020 ” là cần thiết, nhằm cục thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định xã hội.

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA
VỀ AN SINH XÃ HỘI

I. TÌNH HÌNH ĐỐI TƯỢNG AN SINH XÃ HỘI VÀ DỰ BÁO ĐẾN NĂM 2020
1. Tình hình đối tượng an sinh xã hội
a) Đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo
Hiện nay, đối tượng trợ giúp xã hội ước tính trên 20% dân số, gồm: trên 10 triệu người cao tuổi, 7,2 triệu người khuyết tật, 2,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 8,8 triệu người hưởng trợ cấp người có công với cách mạng, hơn 12 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho gần 70 triệu người (75% dân số), trên 9,9 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 2,33 triệu hộ nghèo (9.8% hộ), 1,23 triệu hộ cận nghèo (5,22% hộ), 2,73 triệu đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trên 2 triệu hộ gia đình cần được trợ giúp đột xuất hàng năm, khoảng 254 nghìn người nhiễm HIV được phát hiện, 201 nghìn người nghiện ma tuý, hơn 11 nghìn người bán dâm, khoảng 30.000 nạn nhân bị bạo lực, bạo hành trong gia đình; ngoài ra, còn nhiều phụ nữ, trẻ em bị ngược đãi, bị buôn bán, bị xâm hại hoặc lang thang kiếm sống trên đường phố. Đồng thời hàng năm thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa dẫn đến khoảng 1,8 lượt triệu hộ thiếu đói. Hàng triệu lượt hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ đã được hưởng chính sách TGXH đột xuất kịp thời. Hàng năm, Chính phủ dành hơn 15.000 tỷ đồng để chi trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và trong các cơ sở bảo trợ xã hội. Khoảng hơn 01 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất với mức vay bình quân 12 triệu đồng/lượt; 29 triệu lượt người nghèo, dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; trên 10% người thuộc hộ cận nghèo tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế được ngân sách hỗ trợ bằng 70%-100% mệnh giá; có trên 04 triệu lượt học sinh nghèo được miễn giảm học phí, hỗ trợ điều kiện học tập và trợ cấp tiền ăn; trên 500 ngàn hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở….

Cả nước có 408 cơ sở trợ giúp xã hội, gồm 194 cơ sở công lập và 214 cơ sở ngoài công lập. Trong đó có 31 cơ sở chăm sóc người cao tuổi, 71 cơ sở chăm sóc người khuyết tật, 139 cơ sở chăm sóc trẻ em, 102 cơ sở tổng hợp, 31 cơ sở chăm sóc người tâm thần, 34 trung tâm công tác xã hội. Các cơ sở trợ giúp xã hội đã tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và trợ giúp cho nhiều nhóm đối tượng xã hội khác nhau, trong đó, trẻ em, người lớn khuyết tật và tâm thần chiếm tỷ lệ 46,5%, trẻ em mồ côi và bị bỏ rơi chiếm tỷ lệ 19,3%, người cao tuổi cô đơn chiếm tỷ lệ 10,3%, còn lại là người nhiễm HIV/AIDS, nạn nhân bị bạo lực, bạo hành và đối tượng khác; tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuất, dạy văn hoá, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp và cung cấp các dịch vụ công tác xã hội, đáp ứng nhu cầu quản lý ca trợ giúp xã hội cho 30% đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. 

b) Đối tượng hưởng chính sách người có công

Đến nay cả nước đã công nhận và thực hiện chính sách với 8,8 triệu người có công, bảo đảm hơn 95% gia đình người có công có mức sống từ trung bình trở lên. 
c) Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
Tính đến hết năm 2015, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 70,2 triệu người.

- Bảo hiểm xã hội: Đối tượng tham gia ngày càng gia tăng, tính đến hết năm 2015 có 12,1 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, chiếm trên 70% số đối tượng thuộc diện tham gia và khoảng 20% lực lượng lao động cả nước. Hiện nay, mỗi năm cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết cho hơn trăm nghìn người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, hơn nửa triệu người hưởng trợ cấp BHXH một lần, hơn 5,5 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ; hàng tháng thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp kịp thời cho hơn 2,8 triệu người, trong đó số đối tượng hưởng hưu từ ngân sách nhà nước là hơn 800 nghìn người. Như vậy cứ 4,2 người tham gia bảo hiểm xã hội có một người hưởng lương hưu.

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 134 nghìn người, trong đó khoảng trên 70% là đã từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; có trên 2,2 nghìn người hưởng hưu trí hàng tháng từ bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Bảo hiểm y tế: số người tham gia bảo hiểm y tế tính đến hết năm 2015 là 70 triệu người chiếm 77% tỷ lệ dân số, trong đó Nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho gần 54 triệu người, chiếm 78% số người tham gia, đặc biệt trong nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ được hỗ trợ lên đến 83%. Các doanh nghiệp, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân đã có nhiều sáng kiến, phong trào vận động xã hội chăm sóc y tế cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: trợ giúp khám chữa bệnh, bữa ăn trong bệnh viện, mổ tim, mổ mắt, xe lăn, thiết bị y tế cho các bệnh viện… 

- Bảo hiểm thất nghiệp: số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tính đến hết năm 2015 là 10,3 triệu người chiếm 11% tỷ lệ dân số.

2. Dự báo đối tượng đến năm 2020
a) Đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo
Khoảng 3 triệu người, được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên chiếm 3% dân số (trong đó trên 30% là người cao tuổi).
Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 2%/năm, riêng các huyện, xã có tỷ lệ nghèo cao giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo của từng giai đoạn. 

b) Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Khoảng 29 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (26 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và 3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện), chiếm 50% tổng lực lượng lao động; có 20 triệu lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 35% tổng lực lượng lao động.

Bảo hiểm y tế: Khoảng 77 triệu người tham gia bảo hiểm y tế chiếm 80% dân số, trong đó tổng số người được được Nhà nước hỗ trợ là 48,6 triệu người chiếm 63% tổng số người tham gia (31,3 triệu người được hỗ trợ toàn bộ và 17,3 triệu người được hỗ trợ một phần).
c) Đối tượng chính sách sách người có công: khoảng 8 triệu người hưởng chính sách ưu đãi người có công.

II. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ AN SINH XÃ HỘI

1. Công tác chỉ đạo, xây dựng luật pháp, chính sách về hình thành cơ sở dữ liệu an sinh xã hội
Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020, trong đó đã xác định rõ quan điểm “Hệ thống ASXH phải đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội với người dân”; và nhiệm vụ “Xây dựng mã số ASXH để phát triển Hệ thống thông tin chính sách ASXH; Xây dựng bộ chỉ số về ASXH quốc gia và bộ cơ sở dữ liệu hộ gia đình để phát triển hệ thống giám sát, đánh giá thực hiện chính sách ASXH hàng năm”.
Trước đó, Quốc hội đã thông qua Luật Thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17/6/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006, trong đó cũng quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, trong đó có lĩnh vực an sinh xã hội. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong đó có nhiệm vụ “Xây dựng CSDL quốc gia đối với một số lĩnh vực kinh tế - xã hội và CSDL của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ…”.
Ngoài ra, việc xây dựng cơ dữ liệu thành phần được quy định từ các bộ luật, luật quan trọng như: Bộ Luật Lao động; Luật dạy nghề; Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Luật bảo hiểm xã hội; Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật người cao tuổi; Luật người khuyết tật; Luật nuôi con nuôi; Luật chăm sóc sức khỏe nhân dân, Luật khám chữa bệnh; Luật bảo hiểm y tế; Luật giáo dục... Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Chương trình mục tiêu Quốc gia đều có quy định xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu (HTTT&CSDL) chuyên ngành về các hợp phần của hệ thống an sinh xã hội như: Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22/02/2011 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2011-2015, trong đó có nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo vệ, chăm sóc trẻ em”;Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020, trong đó có nhiệm vụ “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy nghề và quản lý dạy nghề; xây dựng CSDL quốc gia về dạy nghề”; Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015, trong đó có nhiệm vụ “Xây dựng HTTT và CSDL về dạy nghề cho các bộ, ngành, địa phương, cơ sở dạy nghề”; Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, trong đó có nhiệm vụ “Điều tra, thu thập thông tin và, xây dựng phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu thông tin liệt sỹ. Đẩy mạnh mô hình trao đổi, thu thập thông tin; phát triển các hệ thống cung cấp thông tin liên quan đến hài cốt liệt sỹ”.
Trên cơ sở đó, các Bộ ngành đã chủ động ban hành các văn bản ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước của ngành như:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 968/QĐ-LĐTBXH ngày 03/8/2011phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ LĐ-TBXH giai đoạn 2011-2015, trong đó có nhiệm vụ xây dựng các CSDL phục vụ công tác quản lý nhà nước về LĐ-TBXH (gồm các CSDL sau: CSDL hồ sơ người có công; CSDL đối tượng và cơ sở BTXH, CSDL quản lý hộ nghèo, cận nghèo; CSDL quản lý người cao tuổi, CSDL quản lý người khuyết tật, CSDL quản lý trẻ em, CSDL quản lý người nghiện ma tuý, mại dâm; CSDL quản lý người ngước ngoài làm việc tại Việt Nam; CSDL quản lý lao động xuất khẩu; CSDL quản lý về dạy nghề; CSDL về việc làm...).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 ban hành quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam bao gồm các hệ cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế từ cơ quan Trung ương đến cấp huyện. Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 25/2/2009 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế trong đó ưu tiên đầu tư cho việc xây dựng kho cơ sở dữ liệu nghành nhằm phục vụ nhu cầu quản lý và nghiên cứu khoa học. Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2011/TT-BTP ngày 13/1/2011 hướng dẫn công tác thống kê trợ giúp pháp lý.
Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi để các Bộ, ngành bước đầu triển khai, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về ASXH.
2. Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, quản lý chính sách an sinh xã hội
a) Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp quốc gia

Căn cứ Luật Thống kê năm 2003, Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/2/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 2/6/2010 ban hành hệ thống chỉ tiêu quốc gia, trong đó có các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực an sinh xã hội gồm:

(i) Lĩnh vực LĐTBXH, gồm 9 chỉ tiêu: 

- Lao động - việc làm (2 chỉ tiêu): Số lao động được tạo việc làm, Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong năm theo hợp đồng,

- Dạy nghề (4 chỉ tiêu): Số cơ sở dạy nghề, Số giáo viên dạy nghề, Số học sinh học nghề, Chi cho hoạt động dạy nghề,

- Bảo trợ xã hội (3 chỉ tiêu): Số người tàn tật được trợ cấp, Số người được hỗ trợ xã hội thường xuyên, Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất.

(ii) Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, gồm 5 chỉ tiêu:

Số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Số dư  cuối  kỳ,  số tăng  trong  kỳ của quỹ  bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
(iii) Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo gồm 4 chỉ tiêu:
Số học sinh trung cấp chuyên nghiệp; Số sinh viên  cao đẳng; Số sinh viên đại học; Chi cho hoạt động giáo dục và đào tạo.

(iv) Lĩnh vực Y tế gồm 6 chỉ tiêu:
Tỷ lệ mắc, chết mười bệnh cao nhất tính trên 100.000 người dân; Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin; Số trẻ em dưới 15 tuổi mắc, chết do các loại bệnh có vắc xin tiêm chủng; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng; Số người nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS, số người chết do AIDS; Số phụ nữ mang thai từ 15 - 25 tuổi có HIV.
(v) Lĩnh vực ngành Công an gồm 2 chỉ tiêu:

Số người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý; Số xã, phường không có người nghiện ma tuý.

(vi) Lĩnh vực Tư pháp gồm 1 chỉ tiêu: Số lượt người được trợ giúp pháp lý.

b) Hệ thống chỉ tiêu cấp Bộ, ngành

Trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu quốc gia, xuất phát từ nhu cầu quản lý một số Bộ, ngành xây dựng hệ thống chỉ tiêu quản lý, chế độ báo cáo thống kê cấp Bộ như:
(1). Bộ LĐTBXH đã xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành ban hành theo Thông tư số 30/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/11/2011. Trong đó, có 23 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ASXH với kỳ công bố hàng năm, do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thu thập, tổng hợp cụ thể:
- Lao động - việc làm (3 chỉ tiêu): Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề , Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm, Số lao động người nước ngoài làm việc ở Việt Nam được cấp phép.

- Dạy nghề (3 chỉ tiêu): Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ra trường có việc làm , Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, Số người được hỗ trợ học nghề theo chính sách Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn, 

- Người có công (4 chỉ tiêu): Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, Số lượt người được hưởng trợ cấp ưu đãi một lần, Số hộ người có công được hỗ trợ cải thiện nhà ở, Số công trình ghi công liệt sỹ)

- Trợ giúp xã hội - Giảm nghèo (7 chỉ tiêu): Kinh phí trợ giúp xã hội, Số cơ sở bảo trợ xã hội, Số đối tượng hỗ trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế, Số hộ nghèo, Số hộ thoát nghèo, Số hộ nghèo phát sinh, Tổng kinh phí giảm nghèo, 

- Chăm sóc và bảo vệ trẻ em (6 chỉ tiêu): Số trẻ em, Số trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, Số xã/phường và tỷ lệ xã/phường phù hợp với trẻ em, Số cơ sở có trợ giúp trẻ em.

Với 23 chỉ tiêu được ban hành nhưng các chỉ tiêu báo cáo vẫn còn chung chung, chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý nhà nước (chủ yếu là chỉ tiêu đầu vào) nhất là công tác lập kế hoạch, phân bổ ngân sách. Trên cơ sở chỉ tiêu do Bộ ban hành, các lĩnh vực sẽ tùy vào nhu cầu quản lý để xây dựng bộ chỉ tiêu báo cáo hàng năm. Tuy nhiên, quá trình xây dựng bộ chỉ tiêu chưa có văn bản chung dẫn đến thông tin thiếu chính xác, không cập nhật và đa phần bị chồng chéo.
(2) Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 2961/BHXH-KHTC ngày 15/7/2014 về ban hành hệ thống chỉ tiêu báo cáo thống kê, quy định chế độ báo cáo thống kê từ Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm 131 chỉ tiêu với các hướng dẫn cụ thể về cách ghi, cách thu thập và tổng hợp, báo cáo số liệu.

(3) Bộ Y tế ban hành Danh mục Hệ thống chỉ số cơ bản ngành Y tế kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BYT ngày 14/02/2014 bao gồm 88 chỉ tiêu cấp bộ, chưa kể rất nhiều chỉ số, chỉ tiêu phục vụ cho quản lý từng lĩnh vực cụ thể tại các đơn vị Cục, Vụ, Viện và các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Y tế quản lý. 

(4) Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT ngày 15/9/2011 về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo gồm 47 chỉ tiêu, trong đó một số chỉ tiêu có phân tổ theo loại hình; tỉnh/thành phố; khối lớp; giới tính, dân tộc; đối tượng chính sách, khuyết tật; tuyển mới, lưu ban, bỏ học; học 2 buổi/ngày; độ tuổi; trường phổ thông dân tộc bán trú. Tuy nhiên, không thấy có các chỉ tiêu về trợ giúp xã hội cho các đối tượng.

(5) Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 3/12/2013 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê ngành tư pháp với 3 chỉ tiêu về trợ giúp pháp lý (i) Số lượt người được trợ giúp pháp lý (ii) Số vụ việc trợ giúp pháp lý (iii) Số kiến nghị trong trợ giúp pháp lý.

3. Hệ thống phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu thành phần về an sinh xã hội


Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, các bộ ngành đã tổ chức triển khai, bước đầu đã hình thành các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trong đó, hệ thống cơ sở dữ liệu được xây dựng tương đối bài bản gồm lĩnh vực: bảo hiểm xã hội, thông tin thị trường lao động, dữ liệu chứng minh thư nhân dân... Các hệ thống trên được triển khai cụ thể như sau:
3.1. Hệ thống thông tin quản lý và CSDL lĩnh vực BHXH
Mô hình nghiệp vụ BHXH được sao chép từ Trung ương cho cấp tỉnh và huyện. Cơ quan BHXH cấp tỉnh quản lý các cơ quan, tổ chức sử dụng lao động lớn; BHXH cấp huyện quản lý các đối tượng sử dụng lao động quy mô nhỏ, các hộ gia đình hoặc là các cá nhân. BHXH Việt Nam đã thống nhất sử dụng các phần mềm dùng chung trong các đơn vị thuộc hệ thống BHXH và đang sử dụng một số phần mềm nghiệp vụ như: quản lý đối tượng hưởng BHXH, xét duyệt hồ sơ đối tượng hưởng BHXH, hệ thống quản lý thẻ BHYT, quản lý thẻ BHYT tự nguyện, quản lý thu BHXH, thống kê chi phí khám chữa bệnh BHYT, hệ thống kế toán tài chính BHXH, hệ thống quản lý tiếp nhận hồ sơ một cửa, hệ thống quản lý thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh, phần mềm tự động hóa văn phòng (eDocMan)... Với kiến trúc ứng dụng phân tán, hệ thống CSDL BHXH cũng được phân tán tại 3 cấp quản lý (mỗi ứng dụng đều có CSDL riêng). Do thiếu hạ tầng WAN cho toàn hệ thống, việc đồng bộ dữ liệu tự động giữa các cấp khác nhau không thể thực hiện được và tại cấp Trung ương không có bất kỳ một CSDL nghiệp vụ nào. Trên thực tế, để trao đổi dữ liệu, người dùng phải trích xuất dữ liệu, báo cáo từ ứng dụng vào file và gửi qua kênh riêng cho cấp cao hơn để người dùng import vào CSDL tương ứng của cấp cao hơn. Có hai loại kênh trao đổi dữ liệu theo chiều dọc:
- Kênh điện tử như FTP hoặc email qua hạ tầng internet công cộng (đòi hỏi cấp cao hơn phải có máy chủ FTP) được sử dụng để hàng tháng gửi báo cáo nhanh đến cấp cao hơn.
- Kênh thủ công như các đĩa CD được gửi qua Bưu điện hoặc thậm chí copy file vào USB và chuyển đến cấp cao hơn. Kênh này được sử dụng để hàng quý gửi dữ liệu chi tiết giữa 2 cấp.
Hiện nay, việc áp dụng CNTT trong quản lý thẻ BHYT, khám chữa bệnh BHYT tại các cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh còn hạn chế, chưa được triển khai áp dụng có hiệu quả để hỗ trợ cho công tác giám định, kiểm tra, thanh quyết tóa chi phí khác chữa bệnh, tại nhiều đơn vị, công tác kiểm tra, giám định chi phí khám chữa bệnh thực hiện thủ công, không sử dụng máy tính nên hiệu quả công việc còn hạn chế. 

3.2. Hệ thống thông tin và CSDL người có công

- Cổng thông tin điện tử: đã được xây dựng và triển khai nhằm cung cấp các thông tin, tin tức sự kiện có liên quan; văn bản chính sách và các hỏi/đáp có liên quan đến trợ cấp, ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa... 

- Cơ sở dữ liệu người có công: được lưu trữ không tập trung: Năm 1997, “phần mềm quản lý thông tin về người có công”; Năm 2004, phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công; Năm 2010, xây dựng phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu về mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; Năm 2011, xây dựng phần mềm quản lý giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Bộ LĐTBXH đã xây dựng, triển khai phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” để cập nhật, quản lý thông tin và phục vụ hoạt động chi trả trợ cấp đối với người có công theo 03 cấp: Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH, Phòng LĐTBXH; Quản lý hồ sơ đối tượng và danh sách chi trả trợ cấp; Quản lý công tác lập dự toán, cấp phát kinh phí và chi trả trợ cấp ưu đãi người có công… 

3.3. Hệ thống thông tin và CSDL Bảo trợ xã hội và giảm nghèo

- Cổng thông tin điện tử về Bảo trợ xã hội được triển khai tại địa chỉ http://btxh.gov.vn là nền tảng gắn kết các ứng dụng, HTTT&CSDL trong nội bộ phục vụ quản lý, điều hành; đồng thời cũng là kênh kết nối/tích hợp với hệ thống khác nhằm cung cấp dịch vụ công về BTXH.

- Hệ thống CSDL về giảm nghèo:

Phần mềm PoSoft được dựng từ 2009, phiên bản hiện đang triển khai là 3.0: Phần mềm đã được triển khai ở tất cả các huyện, một số xã. Cơ sở dữ liệu về giảm nghèo được lưu trữ, cập nhật chủ yếu ở các huyện, sau đó được gửi lên Tỉnh/Thành phố để gửi tiếp lên Trung ương. Cấp Tỉnh chưa tổng hợp được số liệu từ các huyện (Do chưa triển khai phần mềm ở cấp tỉnh) vì vậy mới chỉ có một số địa phương là cập nhật được, chưa kết nối liên thông giữa các cấp. 

- Hiện nay, Bộ LĐTBXH đang triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu về BTXH (chuẩn hoá bộ chỉ tiêu thống kê, xây dựng các giải pháp kỹ thuật phần cứng, phần mềm bảo đảm cập nhật, phân tích, tổng hợp và truyền tải thông tin về BTXH từ Trung ương tới địa phương (63 tỉnh, thành phố). Đồng thời, Bộ LĐTBXH cũng đang xây dựng, triển khai dự án “Tăng cường Hệ thống Trợ giúp Xã hội Việt Nam” là một dự án vay vốn đầu tư từ Ngân hàng thế giới với mục tiêu là xây dựng một hệ thống quản lý và triển khai các chương trình TGXH nhằm hướng đến đảm bảo mức sống tối thiểu cho mọi người dân, góp phần giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Trung ương. 

Phần mềm quản lý đối tượng BTXH đang được triển khai ở một số địa phương, tuy nhiên còn thiếu nhiều chỉ tiêu cả đầu vào lẫn đầu ra nên chưa đáp ứng yêu câu quản lý và báo cáo. Hiện nay, do nhu cầu cấp bách về quản lý, xử lý thông tin, nhiều tỉnh đã và đang tự xây dựng phần mềm quản lý đối tượng BTXH trên địa bàn. Tuy nhiên, phần lớn các số liệu về BTXH chủ yếu được lưu trữ bằng Excel ở các cấp...

4. Hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành
Cơ sở hạ tầng CNTT được Bộ LĐTBXH và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các cơ quan quản lý địa phương xây dựng riêng để phục vụ triển khai các ứng dụng, HTTT&CSDL phục vụ công tác quản lý.

a) Về phía Bộ LĐTBXH
Đã đầu tư xây dựng Trung tâm THDL tại Bộ (gồm tổng thể các trang thiết bị bao gồm các máy chủ, hệ thống lưu trữ, hệ thống mạng, hệ thống sao lưu backup, hệ thống an ninh bảo mật, hệ thống phòng cháy chữa cháy…). Trung tâm THDL của Bộ LĐ-TBXH đã chính thức đi vào hoạt động, hỗ trợ cho việc lưu trữ, xử lý số liệu thông tin ngành LĐ-TBXH cũng như phục vụ trao đổi thông tin kịp thời đảm bảo ninh, an toàn với độ sẵn sàng cao.



Trung tâm THDL thiết kế dựa theo tiêu chuẩn TIA-942. Thành phần của Trung tâm THDL bao gồm một phòng điều khiển Trung tâm (NOC - được trang bị máy tính để kiểm soát các hoạt động của Trung tâm), phòng chứa Server (Server của TTTHDL được đầu tư là các Blade Server giúp tiết kiệm không gian của phòng, tăng khả năng lưu trữ...) và các thiết bị mạng, thiết bị an toàn, bảo mật nhằm bảo vệ hệ thống. Hệ thống cung cấp điện lưới cho Trung tâm THDL, để đảm bảo cho hệ thống hoạt động xuyên suốt không xảy ra sự cố về nguồn điện (UPS và máy phát điện dự phòng). Hệ thống điều hòa nhiệt độ sử dụng loại máy lạnh chính xác duy trì nhiệt độ ổn định trong giới hạn cho phép ở +/- 22 độ C nhằm đáp ứng mức độ làm mát cho thiết bị hoạt động bên trong. Hệ thống an ninh cho Trung tâm THDL: hệ thống IP Camera, dữ liệu thu được sẽ lưu trữ trên ổ cứng máy tính. Cả hai hệ thống trên đều cho phép dùng IP và có thể kết nối vào mạng Ethernet.

b) Về phía BHXH Việt Nam
Đã xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành giai đoạn 2012-2015; ban hành thiết kế mẫu mạng nội bộ, mạng diện rộng của BHXH cấp tỉnh và huyện. Kết quả đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT trong ngành BHXH bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, có tác động tích cực đến công tác chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt đã từng bước thay đổi phương pháp và môi trường làm việc dựa trên việc ứng dụng CNTT tại các cấp trong toàn Ngành.

c) Về phía Bộ Công an
Thực hiện Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18/8/2010 và Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013, “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ là nền tảng dùng chung phục vụ công tác quản lý”; Bộ Công an đang triển khai việc xây dựng và hình thành mã số định danh công dân hay thẻ công dân điện tử với 02 dự án:

- Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: đang xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi. Sau khi xây dựng và hình thành (dự kiến năm 2020), cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ là dữ liệu gốc để các hệ thống khác của chính phủ và doanh nghiệp khai thác theo quyền được cung cấp. Cơ sở dữ liệu cung cấp mã số công dân cho 01 người từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi và có thể tồn tại trong vòng 500 năm mà không bị trùng lắp (số này sẽ gắn trên giấy khai sinh). Mã số có cách đánh mã tương tự như số CMND, khi công dân đến 14 tuổi, hệ thống cấp CMND có thể lấy làm số CMND để sử dụng. 

- Hệ thống cấp chứng minh nhân dân: Đang trong giai đoạn triển khai, cấu trúc thông tin số CMND mới được cấp có 12 số (3 số đầu là mã vùng: dự phòng tách tỉnh và quản lý công dân nước ngoài; 1 ký tự tiếp theo là giới tính (0 hoặc 1); 2 ký tự tiếp là số năm; 6 số cuối tăng dần); dự kiến năm 2017 sẽ cấp được 24 triệu số CMT mới, đạt 30% trên tổng số cần cấp và đến năm 2020 sẽ cấp CMT mới cho 100% người dân.

5 . Nguồn nhân lực

Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác ASXH cả nước ước tính có khoảng 30.000 người làm việc tại các cơ quan Trung ương (Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế) và các địa phương (cấp tỉnh: 63 Sở LĐTBXH, 63 sở Y tế; 63 BHXH địa phương; cấp huyện: 698 đơn vị cấp huyện; 11.112 cấp xã), các cơ sở bảo trợ xã hội. 

6. Ngân sách dành cho ứng dụng công nghệ thông tin, CSDL ASXH 

Đến nay, đầu tư ứng dụng CNTT, xây dựng các CSDL thành phần của Hệ thống Cơ sở dữ liệu về ASXH được đầu tư từ nhiều nguồn (Chương trình mục tiêu quốc gia, Đề án, vốn vay, vốn tài trợ và kinh phí khác) ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng. Kinh phí cho các HTTT&CSDL thành phần của Hệ thống cơ sở dữ liệu ASXH trong giai đoạn 2008-2015 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt như sau:
- Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khoảng 150 tỷ đồng.
- Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu Thị trường lao động tại Trung ương (không bao gồm kinh phí khảo sát, thu thập, cập nhật số liệu và kinh phí cho các Trung tâm GTVL): 367,6 tỷ đồng.
- Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dạy nghề: 157 tỷ đồng (trong đó, năm 2011: 10 tỷ; năm 2012: 10 tỷ; năm 2013: 27,5 tỷ).
- Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý Người có công khoảng 200 tỷ đồng. 

- Vốn vay của Ngân hàng thế giới để xây dựng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội đến 2018 gần 600 tỷ đồng (Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam vốn vay 60 triệu USD).

- Các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội và giảm nghèo, trẻ em cũng bất đầu được quan tâm triển khai.

7. Hợp tác quốc tế

Thời gian qua, chúng ta đã tranh thủ sự ủng hộ về nhiều mặt của nhiều của quốc tế như WORLD BANK, UNICEF, UNDP, ILO, GIZ , các cá nhân, tổ chức quốc tế khác. Các tổ chức quốc tế ở tại Việt Nam cũng như Chính phủ các nước đóng vai trò quan trọng và rất quan tâm hỗ trợ cho lĩnh vực ASXH.

Nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam ngày một tăng lên. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục đầu tư dự án tăng cường trợ giúp xã hội, vốn vay của Ngân hàng Thế giới, trong đó 32,5 triệu đô dành cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về TGXH. Ngoài việc tài trợ về nguồn lực, chia sẻ các bài học kinh nghiệm, nâng cao năng lực cán bộ công tác trong lĩnh vực ASXH. Các mô hình ASXH tiên tiến trên thế giới đã và đang được thí điểm, nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn tại Việt Nam.

Việt Nam cũng đã tham gia ký kết các văn bản thỏa thuận, điều ước quốc tế quan trọng liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực ASXH. Tuyên bố thiên niên kỷ được 189 nguyên thủ quốc gia ký kết vào tháng 9/2000, trong đó có các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Ngày 13/11/2013, Việt Nam đã trúng cử với số phiếu cao nhất trong 14 nước thành viên mới và lần đầu tiên trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

III. KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC
1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê, báo cáo về an sinh xã hội chưa đồng bộ, thống nhất

Cho đến nay chưa có hệ thống chỉ tiêu thống kê và các thông tin đồng bộ, thống nhất về ASXH trên phạm vi toàn quốc, chỉ có các hệ thống chỉ tiêu thống kê trong từng lĩnh vực cụ thể của các bộ, ngành. Trong một chừng mực nhất định, một số chỉ tiêu thống kê chuyên ngành của lĩnh vực ASXH chưa được chuẩn hoá, thống nhất giữa các cấp quản lý, chồng chéo về nội dung dẫn đến tình trạng trùng lặp về đối tượng. Chưa hình thành được mã số định danh cá nhân/mã số an sinh xã hội cấp quốc gia (hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xây dựng với mục tiêu xây dựng mã số công dân, cấp cho 01 người từ lúc sinh cho đến khi chết đã được xây dựng nhưng tiến độ kéo dài đến năm 2020 mới hoàn thành). Công tác thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu còn thiếu chi tiết, chưa đáp ứng yêu cầu, chưa thực sự tạo điều kiện thuận tiện cho cán bộ cơ sở, nhất là cấp xã, phường và cấp quận huyện thực hiện, dẫn tới tình trạng tổng hợp được số liệu chưa chính xác.
2. Các hệ thống phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu an sinh xã hội chưa đồng bộ, thống nhất

Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành được hình thành và phát triển không đồng bộ. Hệ thống thông tin và CSDL hiện có chưa được chuẩn hóa, việc thu thập, cập nhật, quản lý thông tin còn mang mang tính đơn lẻ, chưa đầy đủ, kịp thời, độ tin cậy chưa cao, hiệu quả sử dụng thấp. Do đó không thể cập nhập, theo dõi biến động dẫn đến không đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước: kịp thời, chính xác. Bên cạnh đó, do thiếu sự phát triển đồng bộ nên các CSDL chuyên ngành không có sự kết nối dẫn đến không hiệu quả, tốn kém từ khâu thu thập thông tin, quản lý, khai thác, chia sẻ. Thiếu sự kết nối nên vẫn xảy ra tình trạng trùng, sai, gây lãng phí cho nhà nước.

3. Nguồn kinh phí đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu còn hạn chế

Nguồn đầu tư cho ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý về ASXH của Nhà nước có tăng hàng năm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng tăng của ASXH; cơ chế tài chính cho ứng dụng CNTT còn nhiều bất cập. Nhìn chung, chi ứng dụng CNTT chưa được tách độc lập mà vẫn nằm chung với các nhiệm vụ chi khác do đó kinh phí còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu ứng dụng CNTT xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý theo từng trụ cột của Hệ thống ASXH.

4. Nguồn nhân lực làm công tác an sinh xã hội

Cán bộ, nhân viên làm công tác ASXH đa phần là kiêm nhiệm và hầu như chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng ứng dụng CNTT, quản lý, vận hành các HTTT&CSDL thành phần. Với sự phát triển của CNTT&TT, việc tổ chức, triển khai đào tạo về kỹ năng CNTT cho cán bộ, nhân viên làm công tác ASXH là yêu cầu cần thiết nhằm từng bước chuyên nghiệp hoá về công tác quản lý HTTT&CSDL về ASXH hiện đại, thúc đẩy phát triển mạng lưới xây dựng chinhs sách, cung cấp dịch vụ ASXH trong phạm vi cả nước.

5. Cơ chế quản lý và khai thác thông tin

Hàng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đều yêu cầu các đơn vị cung cấp số liệu về các lĩnh vực quản lý của ngành, song chất lượng báo cáo còn nhiều hạn chế. Việc quản lý và khai thác thông tin chưa thành nề nếp. Mặt khác cũng chưa có quy định cụ thể về việc chia sẻ thông tin, khai thác sử dụng thông tin. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực tuy đông song chủ yếu làm kiêm nhiệm, số cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin không nhiều, trình độ sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế; hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin còn bất cập do vậy việc khai thác sử dụng cũng chưa thật hiệu quả.

IV. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các nước đặc biệt chú trọng đầu tư cho việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội hiện đại, tiên tiến trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin. Điển hình là các nước khu vực Châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ, Nga, Nam Phi. Hiện có hơn gần 20 quốc gia được Ngân hàng thế giới hỗ trợ về tài chính để thực hiện các chương trình này như Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Brazil và trong đó có Việt Nam. Một số hệ thống thông tin quản lý chương trình trợ giúp xã hội tiêu biểu nhất đang được thực hiện ở các quốc gia như chương trình bảo trợ xã hội “Dibao” của Trung Quốc, chương trình “4P” của Philippines, chương trình “Bolsa Familia” của Brazil. Tại Nam Phi, Cơ quan An sinh xã hội đang triển khai hệ thống thông tin quản lý kỹ thuật số 6 chương trình trợ cấp xã hội cho hơn 9,6 triệu người. Hệ thống thông tin quản lý bằng kỹ thuật số tích hợp các hệ thống hiện có, cung cấp các tính năng, các dịch vụ trợ cấp cho người hưởng lợi (như nộp hồ sơ đăng ký, chấp nhận đối tượng, chức năng chi trả, quản trị, rủi ro), các dịch vụ về tuân thủ chính sách (như phát hiện gian lận), dịch vụ trợ giúp (như quản lý tài chính và nguồn lực) hoặc các dịch vụ phục vụ thông minh (như giám sát, báo cáo, quản lý tri thức); cung cấp một nền tảng mới tích hợp và tối ưu hóa công nghệ thông tin; trang bị cho cơ quan an sinh xã hội khả năng ứng phó với các áp lực kinh tế, xã hội, công nghệ và luật pháp một cách nhanh chóng, hiệu quả; phục vụ người hưởng lợi theo hướng lấy người dân làm trung tâm, bằng cách nhìn từ góc độ của người hưởng lợi; bảo đảm thực hiện kiểm toán tích hợp nhằm tăng tính bảo mật và trách nhiệm giải trình; cung cấp thông tin liên quan đến đúng người vào đúng thời điểm. 

Tại Pháp, việc thực hiện các chính sách giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội diễn ra theo 3 mô hình: mô hình cứu trợ xã hội; mô hình bảo hiểm xã hội; mô hình phát triển cộng đồng nhưng đều dựa trên nền tảng mã số định danh cá nhân (ID). Mỗi công dân kể từ khi sinh ra được cấp 1 mã số ID khi đi đăng ký tại Trung tâm đăng ký quốc gia cá nhân. Số ID thường được gọi là số INSEE hay Số “An sinh xã hội” bao gồm 15 chữ số. Số ID được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và một số dịch vụ hành chính khác như thuế, giáo dục, công an... Các quốc gia khác tại châu Âu như Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển cũng sử dụng công cụ “số định danh cá nhân” trong hoạt động quản lý hành chính cũng như thực hiện các chính sách về an sinh xã hội. 

Kinh nghiệm triển khai của các nước cho thấy hệ thống thông tin quản lý về an sinh xã hội được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, quy trình xác định đối tượng hưởng lợi thông qua tự đăng ký của người dân trên hệ thống mạng, đăng ký đối tượng được chuẩn hóa để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp quản lý đối tượng, chi trả trợ giúp xã hội, theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách. Kinh nghiệm cũng cho thấy việc xác lập mã số định danh cá nhân góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý về an sinh xã hội. Đối với điều kiện hiện nay, Việt Nam có thể xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội trên cơ sở các bài học kinh nghiệm của các nước.

PHẦN II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
VÀ CÁC NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Hệ thống ASXH đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, tạo bình đẳng và ổn định xã hội. Hội nghị Trung ương 5 khóa XI đã ban hành thành Nghị quyết số 15-NQ/TW về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”, trong đó ASXH là nội dung trọng tâm. Theo đó, ba đề án “Đổi mới công tác TGXH thường xuyên và đột xuất”, “Xây dựng đề án mã số ASXH và ứng dụng CNTT vào quản lý và cung cấp dịch vụ xã hội” và “Xây dựng đề án CSDL quốc gia về ASXH” trong Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ nhằm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW là minh chứng cho sự quan tâm và nhận thức của Chính phủ về vai trò quan trọng của việc xây dựng, hình thành một cơ sở dữ liệu quốc gia về ASXH. 
Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về An sinh xã hội được xây dựng, triển khai trong giai đoạn 2015-2025 là cần thiết và phù hợp. Đề án sẽ kế thừa kết quả từ các đề án, dự án thành phần đã và đang triển khai nhằm hình thành Hệ thống cơ sở dữ liệu tổng thể  với các hệ thống cơ sở dữ liệu thành phần: Lao động, việc làm - Dạy nghề - Bảo hiểm xã hội – Bảo trợ xã hội, giảm nghèo và Bảo vệ, chăm sóc Trẻ em... trên cơ sở lấy dữ liệu quốc gia về dân cư làm nền tảng gắn kết gắn kết với hệ thống cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành có liên quan phục vụ công tác quản lý chính sách về ASXH của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và địa phương.

2. Mục tiêu của Đề án
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội cho người dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội, góp phần phát triển Chính phủ điện tử.
2.1. Mục tiêu đến năm 2020

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, giải quyết chính sách, chi trả cho đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội kịp thời, công khai và minh bạch.

b) Hoàn thiện cơ sở pháp lý, triển khai cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử để tích hợp, giúp người dân thụ hưởng thuận lợi các chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với cách mạng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội bao gồm thông tin cơ bản về công dân Việt Nam là đối tượng của các chính sách: Trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với cách mạng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
2.2. Định hướng đến năm 2030 

Mở rộng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội gồm thông tin thêm về các lĩnh vực: Trẻ em, dạy nghề, việc làm, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội và các lĩnh vực khác của an sinh xã hội theo quy định của pháp luật.

3. Phạm vi của đề án 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội là tập hợp các thông tin cơ bản về công dân Việt Nam là đối tượng của chính sách an sinh xã hội, gồm trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với cách mạng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chính sách an sinh xã hội, quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội

1.1. Xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chính sách an sinh xã hội, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội; nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử; ban hành quy chế về cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, bảo đảm kết nối liên thông, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương liên quan.
a) Nội dung:

- Nghiên cứu, xây dựng cơ sở pháp lý cấp số an sinh xã hội; hệ thống chỉ tiêu, chỉ số đầu vào, đầu ra, bảo đảm các cơ sở dữ liệu thành phần cập nhật, quản lý, tích hợp và trao đổi cơ sở dữ liệu an sinh xã hội; 

- Xây dựng cơ sở pháp lý cho việc vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, gồm: Sao lưu, dự phòng, khắc phục sự cố, phục hồi dữ liệu, các giải pháp kỹ thuật khác về bảo đảm hiệu suất vận hành và sẵn sàng hệ thống ở mức độ cao; 

- Xây dựng số an sinh xã hội bảo đảm kết nối với mã số định danh nhằm quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội. Sử dụng số định danh cho đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội để xác định đối tượng. Trên cơ sở đó, các hệ thống thông tin thành phần  sử dụng số an sinh xã hội làm cơ sở quản lý và trao đổi cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội.

- Xác định quyền truy cập của các Bộ, ngành, địa phương trong việc khai thác, sử dụng thông tin tại cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội.

- Thống kê, số hóa, tích hợp các dữ liệu an sinh xã hội thành phần hiện có lên các phần mềm thành phần đã được xây dựng theo chuẩn thống nhất.

- Tổ chức nhập liệu hồ sơ đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội từ các dữ liệu thành phần của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội. 

- Xây dựng, tích hợp dữ liệu quốc gia về ASXH theo tiêu chuẩn quốc tế, quy mô đủ lưu trữ, bảo đảm công suất xử lý dữ liệu cho tất cả các hoạt động nghiệp vụ của HTTT&CSDL về ASXH; xây dựng hệ thống an ninh (IP Camera), hệ thống bảo mật nhằm bảo vệ hệ thống mạng và dịch vụ mạng bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, có hệ thống lưu trữ dự phòng dữ liệu và hỗ trợ khôi phục sau sự cố.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký, thụ hưởng giải quyết các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đơn giản hoá các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân: Mẫu đơn, mẫu tờ khai xét duyệt và thẩm định đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; 

- Giảm thủ tục hành chính trong việc giải quyết chính sách an sinh xã hội cho người dân, bảo đảm liên thông ba thủ tục hành chính đăng ký, xét duyệt và thụ hưởng chính sách qua thẻ an sinh xã hội dùng chung cho 6 loại hình chính sách; 

- Liên thông với các cơ sở dữ liệu khác của công dân theo quy định của pháp luật.

b) Phân công thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh Xã hội. 

- Đơn vị phối hợp: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bộ, ngành, các địa phương.

c) Phạm vi triển khai: Từ Trung ương đến địa phương.

d) Thời gian thực hiện: đến năm 2020.

1.2. Cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội gồm các trường thông tin sau đây:
a) Các thông tin về đối tượng trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý (MIS) tích hợp cho các chương trình trợ giúp xã hội trên toàn quốc và hướng tới hình thành cơ sở dữ liệu (CSDL) cho các chương trình trợ giúp xã hội, góp phần hỗ trợ công tác xây dựng chính sách, chiến lược trợ giúp xã hội. 

- Các thông tin về đối tượng và chính sách trợ giúp xã hội được thu thập, cập nhật theo quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Các thông tin về đối tượng hưởng chính sách giảm nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý (MIS) các chương trình, dự án giảm nghèo trên toàn quốc. CSDL bước đầu sẽ bao gồm các thông tin cơ bản về hộ nghèo và cận nghèo, các đối tượng được hỗ trợ chính sách về vay vốn sản xuất, nhà ở, việc làm ... góp phần hỗ trợ công tác xây dựng chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững. 

- Các thông tin về đối tượng và chính sách giảm nghèo được thu thập, cập nhật theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và các văn bản pháp luật có liên quan.

c) Các thông tin về đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Hệ thống cung cấp công cụ hỗ trợ cập nhật, quản lý, thống kê, báo cáo về thông tin, hồ sơ về Người có công; công cụ chuyển nhận dữ liệu, hệ thống đồng bộ và tổng hợp số liệu từ Trung ương (Bộ LĐ-TBXH, Cục Người có công) đến địa phương (CSDL chi tiết cấp tỉnh/huyện/xã). Hệ thống kết nối với các hệ thống có liên quan khác (chính sách người có công, hệ thống hỗ trợ chi trả) nhằm hỗ trợ công tác quản lý, chi trả trợ cấp, hỗ trợ đền ơn đáp nghĩa đối với người có công kịp thời. 

- Các thông tin về đối tượng và chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được thu thập và cập nhật theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản pháp luật có liên quan.

d) Các thông tin về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Hệ thống cung cấp các công cụ cập nhật, thống kê, báo cáo dữ liệu và quản lý chính sách, đối tượng bảo hiểm thất nghiệp trên phạm vi cả nước phục vụ chi trả, xây dựng chính sách về BHTN. 

- Các thông tin về đối tượng và các chính sách bảo hiểm thất nghiệp được thu thập và cập nhật theo quy định tại Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn Luật.

 - Phân công thực hiện: Bộ Lao động - Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

 - Phạm vi triển khai: Từ Trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã).

 - Thời gian thực hiện: đến năm 2020.
1.3. Tích hợp các thông tin sau đây vào cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội:

a) Các thông tin định danh công dân theo quy định tại Điều 9 Luật căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Phân công thực hiện: Bộ Công an chủ trì phối hợp với các Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các bộ ngành và địa phương.

- Phạm vi triển khai: Từ Trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã).

- Thời gian thực hiện: đến năm 2020.
b) Các thông tin về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản pháp hướng dẫn Luật.

c) Các thông tin về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Phân công thực hiện: Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, các bộ ngành, địa phương.

- Phạm vi triển khai: Từ Trung ương đến địa phương.

- Thời gian thực hiện: đến năm 2020.

1.4. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, chỉ số đầu vào, đầu ra, bảo đảm các cơ sở dữ liệu thành phần cập nhật, quản lý, tích hợp và trao đổi cơ sở dữ liệu an sinh xã hội.

2. Giai đoạn 2017 - 2018 hỗ trợ thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử tại 1 - 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giai đoạn 2019 - 2020 hỗ trợ cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử cho công dân Việt Nam là đối tượng của an sinh xã hội. 

a) Nội dung:

- Nghiên cứu, thí điểm ứng dụng thẻ an sinh xã hội điện tử hoặc phương tiện điện tử khác để giảm giấy tờ công dân trong lĩnh vực trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với cách mạng, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; 

- Kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội; 

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính và tích hợp các loại giấy tờ công dân như sổ hưởng trợ cấp, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ mã số thuế cá nhân và các giấy tờ khác có liên quan vào thẻ an sinh xã hội.
b) Phân công thực hiện: 

- Đơn vị chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bộ ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

c) Phạm vi triển khai: từ Trung ương đến địa phương..

d) Thời gian thực hiện: đến năm 2020.
3. Xây dựng Cổng Thông tin điện tử An sinh xã hội là địa chỉ duy nhất trên mạng điện tử để thực hiện: Giải quyết các chính sách an sinh xã hội cho người dân; cung cấp thông tin về chính sách, đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội; tích hợp cung cấp dịch vụ trực tuyến và kết nối hệ thống thông tin thống kê về an sinh xã hội của các bộ, ngành, địa phương. 

a) Nội dung:

Cổng thông tin tích hợp cung cấp môi trường giao tiếp điện tử và dịch vụ công trực tuyến về ASXH nhằm hỗ trợ cán bộ, người dân và doanh nghiệp khai thác, sử dụng. 

- Cổng cung cấp các thông tin, ứng dụng riêng về ASXH như sau: Cung cấp thông tin chính sách, tin tức sự kiện ASXH... Tích hợp các ứng dụng và CSDL có liên quan về ASXH. Cung cấp các kênh thông tin tích hợp việc làm, dạy nghề, bảo hiểm, chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng trong nhóm ASXH.

- Xây dựng, tích hợp và cung cấp trên Cổng thông tin tích hợp về ASXH các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 về ASXH, các dịch vụ xã hội cho người dân và doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu.

- Tích hợp và cung cấp công cụ tìm kiếm đa năng nhiều tiêu chí khác nhau; có thể vẽ biểu đồ so sánh từng thời kỳ; hỗ trợ tìm kiếm và khai thác thông tin dữ liệu trực quan gắn kết thông tin bản đồ với thông tin thuộc tính phục vụ chỉ đạo, điều hành về ASXH.

- Xây dựng, tích hợp Kênh thông tin, truyền thông đối thoại trực tuyến với người dân, doanh nghiệp (eTV) trên Internet về An sinh xã hội phục vụ công tác truyền thông, quảng bá về ASXH.

b) Phân công thực hiện: 
- Đơn vị chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh Xã hội.
- Đơn vị phối hợp: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bộ, ngành, các địa phương.
c) Phạm vi triển khai: tại Bộ Lao động - Thương binh Xã hội.
d) Thời gian thực hiện: đến năm 2020.
PHẦN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội.

2. Nghiên cứu, rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách hợp tác công - tư trong lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết chính sách an sinh xã hội; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết chi trả chính sách, xây dựng cơ sở dữ liệu; lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ công bảo đảm chi trả theo yêu cầu, thực hiện theo cơ chế thu hồi vốn đầu tư thông qua thu phí cung cấp dịch vụ chi trả chính sách; hướng dẫn, hỗ trợ người dân tự đăng ký và nhập liệu các trường thông tin cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội.

3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân về vai trò, tác dụng của số an sinh xã hội, thẻ an sinh xã hội điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội. 

4. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên trong việc ứng dụng, khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội.

5. Tăng cường trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm của các nước đã áp dụng thành công việc sử dụng thẻ an sinh xã hội điện tử.

6. Tăng cường giám sát, đánh giá việc thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội của các cấp, các ngành.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ các nguồn: Vốn doanh nghiệp, chi phí dịch vụ chi trả các chính sách an sinh xã hội, nguồn vốn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước, nguồn huy động, tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Kinh phí dự kiến

Tổng kinh phí dự kiến của đề án đến năm 2020 là 3.200 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách nhà nước khoảng: 400 tỷ đồng.
- Vốn hỗ trợ chính thức (ODA) của Ngân hàng thế giới: 600 tỷ đồng.

- Nguồn vốn khác theo quy định: 2.200 tỷ.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ kết hàng năm, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án vào năm 2020 trước khi tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo đến năm 2030.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương lựa chọn đơn vị có mạng lưới cơ sở vật chất và nhân lực trải rộng đến cấp xã trên cả nước, có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội, các chính sách an sinh xã hội và bảo đảm xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội để cung cấp dịch vụ chi trả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, triển khai, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Đề án theo nhiệm vụ quản lý.

3. Bộ Công an, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tích hợp các thông tin trên vào cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội. 

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
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